HUONG DAN GIAI TRAC NGHIEM -12                                                  GV: Nguyễn Thị Thanh Thúy


ĐÁP ÁN  TOÁN TRẮC NGHIỆM LỚP 12
	Bài 
	Câu 
	Đáp án
	Đáp số chi tiết

	1
	1
	A
	 - B. y’ là hs phân thức luôn ĐB

 - C . y’ là hs bậc nhất

 - A.  y’=0 
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Vậy chọn C
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	Y’=
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	y’=3x2 + 4x + 7
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Vậy chọn B
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	y’=
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Vậy chọn C
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	Y’=
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Vậy chọn A

	
	9
	D
	Cách giải tương tự câu 8
Vậy đáp số D

	
	10
	D
	Y’= 3x2 - 6x -7 = 0
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Vậy chọn đáp số D

	2

Cực trị hàm số
	1
	D
	Y’=3x2 – 3mx = 0 có 2 nghiệm phân biệt 
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Khi đó 
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Để hai cực trị đối xứng nhau qua y = x thì 
[image: image12.wmf].02

ABux

=Û=±

uuurr


Vậy đáp số D

	
	2
	C
	y’=15x2 – 6x +8 >0 vơi mọi x
Vậy đáp số C

	
	3
	A
	Thử nghiệm bằng MTBT

	
	4
	D
	y’= 4x3 – 12x +4=0

Vậy 0 (0 ;0) là tâm đường tròn ngoại tiếp

	
	5
	
	Chương trình giãm tải
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	B
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	7
	C
	y’= -x2 – 6x -6 –a 
Dùng MTBT kiem tra nghiệm 

Đáp số là C

	
	8
	
	Tiệm cận xiên, chương trình giãm tải

	
	9
	
	Sai đê, sau khi sửa chọn đáp án B

	
	10
	
	Giãm tải

	3

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

	
	1
	A
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	3
	A
	Do bậc tử lớn hơn bậc mẫu nên hàm số có 3 tiệm cận 

	CHƯƠNG II: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

BÀI 1:  LŨY THỪA



	
	1
	A
	Vì 
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Vậy ĐS: A
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	. P = 
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  Vậy ĐS: C


	
	3
	C
	Sử dụng MTBT: ĐS: C
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	. A = 
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                           Vậy ĐS: A



	
	5
	A
	Dùng tính chất của đồ thị hàm số mũ  Vậy ĐS: A



	
	6
	B
	. Dùng MTBT giá trị của biểu thức là: Vậy ĐS: B



	
	7
	A
	. Vì 
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     Vì 
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Vật ĐS: A
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	A = 
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	10
	C
	10. Dùng MTBT: A = 16-5-8/27 = 289/27

Vậy ĐS: C



	BÀI 2:  HÀM SỐ LŨY THỪA
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Vậy ĐS: A
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Vậy ĐS : D
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	A
	Dùng MTBT với x = 2

Vậy ĐS: A
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	Vì
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Vậy giá trị biểu thức là: 
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Vậy ĐS: B
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	B
	. Dùng MTBT với x = 2

Vậy ĐS: B
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	Vì -2 là số nguyên âm, nên ĐK: 
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Vậy ĐS: C



	BÀI 3: LOGARIT



	

	
	1
	D
	Vì (1): Đ, (2): S, (3): Đ, (4) : Đ

Vậy ĐS là : D
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	Dùng MTBT:

Vậy ĐS: D
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 Vậy ĐS: D
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	Dùng công thức: 
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	. Biểu thức A = 
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Vậy ĐS: B
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Vậy ĐS: A
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	.  Biểu thức    
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Vậy ĐS: A



	BÀI 4: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT
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Vậy ĐS: D
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Vậy ĐS: C
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	Dùng MTBT với x =2

Vậy ĐS: B
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Vậy ĐS: C
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	D
	Sử dụng MTBT. ĐS là D
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Vậy ĐS : B
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	ĐK : 
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Vậy ĐS : A
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	ĐK : 
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	ĐK : 
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Vậy ĐS : D



	CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM
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	Đặt u = (1 + x 2)
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	Đáp án sai
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	F’(x) + C  = 
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	BÀI 2: TÍCH PHÂN
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	D
	Dùng MTBT: 
[image: image57.wmf]1

ln1

e

xdx

=

ò




	
	3
	Sai đề
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	B
	Dùng MTBT: I = 1/6
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	C
	Dùng MTBT: I = 0
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	Dùng MTBT I = 0.259773 = 
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	C
	Cả 3 đáp án trên đều sai

	
	9
	D
	I = 4,135

Cả 3 đáp án đều sai

	
	10
	B
	I = 0

	Bài 3: Ứng dụng của tích phân
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	SỐ PHỨC

	
	1/24
	A
	Áp dụng t/c phép công 2 số phức

Chọn đáp án A

	
	2
	
	Dùng MTBT bấm nghiệm và chọn đáp án đúng
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Vậy M = 2-i

Chọn đáp án B

	
	5
	A
	Phân giác có phương trình: y = x
Vậy A’(-1;2)

Đáp án A

	
	6
	C
	A, B, C : đúng
Vậy đáp án C

	
	7
	C
	Vì tam giác OAB cân tại O nên OA = OB
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Vậy B (-1;2)
Z = -1+2i

Đáp án C

	
	8
	C
	Vì z3 = z1.z2 = -25
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Vậy đáp án C


	
	9
	A
	Phân giác có phương trình: y = x

Vậy A’(-1;2)

Đáp án A

	
	10
	B
	

	CỘNG TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC



	
	1/26
	C
	B = -i +1 + i -1+.....=0

Vậy đáp án C

	
	2
	D
	
C = ( u2 – v2 )(u2 + v2) = u4 –v4


Vậy đáp án D

	
	3
	D
	B = ( 1 –i ) 2016 = ((1-i )2)1003 = -2 1003.i

Vậy đáp án D
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	C
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Vậy đáp án C

	
	5
	A
	A = i + 1- i + 1-...... = 0
Vậy đáp án A

	
	6
	A
	B, C, D : đúng
Vậy đáp án A

	
	7
	D
	B = ( 1 –i ) 2016 = ((1-i )2)1003 = -2 1003.i

Vậy đáp án D

	
	8
	B
	Dùng MTBT: B = 18
Vậy đáp án B
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	A
	Dùng MTBT A = 1

 Vậy đáp án A
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	PHÉP CHIA SỐ PHỨC
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Vậy đáp án C
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Vậy đáp án A
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Vậy đáp án D
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	A = 
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Vậy đáp án C
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Vậy đáp án C
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Vậy đáp án D
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Vậy đáp án D
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Vậy đáp án D
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	D
	D = 
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Vậy đáp án D

	PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC



	
	1/30
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Vậy đáp án A
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Vậy đáp án C
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Vậy đáp án B
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Vậy đáp án D

	
	5
	A
	Dùng MTBT nghiệm của phương trình là:
A
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Vậy đáp án B
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	Dùng MTBT ta có nghiệm là: 
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Vậy đáp án D
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	C
	Gọi z = a + bi
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Vậy đáp án C
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	A
	Dùng MTBT phương trình có nghiệm là: 
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